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1 Cao Thị Thuý 30/10/1987 Kinh Nữ Hải Dương Tân Lập, Đồng
Phú, Bình Phước

12/12
Cử nhân Giáo

dục Mầm non

Giáo viên Mầm

non

Mầm non

Tân Lập Không
Anh văn В,

Tin học B
0903090917 Đat Đạt

2 Thượng Thành Thơ 20/9/1997 Kinh Nũ
Bình

Dương

Tân Tiến, Đồng
Phú, Bình Phước

12/12
Cử nhân Giáo

dục Mẩm Non

Giáo viên Mầm

non

Mẩm non

Tân Lập
Không

Anh văn BВ,

Tin học B
0986920426 Đat Dat

3 Nguyễn Thị Liên 02/8/1992 Kinh Nữ Thanh Hoá
Tân Phú, Đồng
Phú, Bình Phước

12/12
Cử nhân Giáo

dục Mẩm non

Giáo viên Mẩm

non

Mầm non

Tân Lập
Không

Anh văn A,

Tin học A
0356558314 Dat Đat

4 Nguyễn Thị Trúc Ly 23/5/2002 Kinh Nữ Thái Bình
Tân Tiến, Đồng
Phú, Bình Phước

12/12
Cao đẳng Sư

phạm Mẩm non

Giáo viên Mẩm

non

Mẩm non

Tân Phú
Không Anh văn B 0394566589 Đat Dat

5 Nguyễn Thị Trang 05/8/1994 Kinh Nữ Nghệ An
Tân Phú, Đồng
Phú Bình Phước

12/12
Cao đẳng Su

phạm Mẩm non

Giáo viên Mầm

non

Mầm non

Tân Phú
Không

Anh văn A,

Tin học A
0947885884 Dat Đat

6 Vòong Huỷ Kim Hồ 23/10/1999 Hoa Nữ
Trung

Quốc
Tân Tiến, Đồng
Phú, Bình Phước

12/12 Cao đăng Sư
phạm Mầm non

Giáo viên Mầm

non

Mầm non

Tân Phú

Dân tộc thiểu số
(Hoa)

Anh văn B,

Tin học A
0901604455 Dat Đat

7 Lê Thị Hoài Thương 01/9/1994 Kinh Nữ Quảng Trị
Tiến Hưng, ТР

Đồng Xoài, Bình
Phước

12/12
Cử nhân Giáo

dục Mẩm non

Giáo viên Mầm

non

Mầm non

Tân Phú
Không

Anh văn В.

Tin học В
0985621360 Đat Đat

8 Hoàng Thị Mỹ Duyên 04/5/1997 Kinh Nữ Thái Bình Tân Tiến, Đồng
Phú, Bình Phước

12/12
Cử nhân Giáo

dục Mầm Non

Giáo viên Mầm

non

Mẩm non

Tân Phú
Không

Anh văn B.

Tin học B
0349282110 Dat Đạt

9 Trương Thị Kiều Anh 01/6/1991 Kinh Nữ TT Huế Tân Phú, Đồng
Phú Bình Phước

12/12
Cử nhân Giáo

dục Mẩm non
Giáo viên Mầm

non

Mầm non
Tân Phú Không

Anh văn A.

Tin học A
0981414977 Dat Đat

10 Trương Thị Tâm 07/7/1999 Kinh Nũ Bình Định

Tiến Hưng, TP
Đồng Xoài, Bình

Phước

12/12
Cử nhân Giáo

dục Mầm non

Giáo viên Mẩm

non

Mầm non

Tân Phú
Không

Anh văn В.

Tin học B
0899758697 Đạt Đat

1



STT Họ và tên
Ngày tháng
năm sinh

Dân

tộc

Giới

tính

Quê quán

(tỉnh)

Hộ khẩu thường
trú

(xã, huyện, tỉnh)

Trình

độ học
vấn

|Trình độ chuyên

môn

Chức danh đăng

ký
Đơn vị đăng
ký dự tuyễn

Đối tượng uu
tiên

Anh văn,

Tin học

Kết quả kiểm tra
phiếu dự tuyển

(Đạt, Không đạt)
SỐ ĐT Ghi chú

Trình độ

họcvấn

Chuyên
môn nghiệp

vụ

11 Đinh Thị Ảnh Nhung 27/01/1987 Kinh Nữ TT Huế Tân Phú, Đồng
Phú Bình Phước

12/12
Cử nhân Giáo

dục Mẩm non

Giáo viên Mầm

non

Mầm non

Tân Phú
Không

Anh văn В,
Tin học B

0974641386 Đạt Đạt

12 Lê Huỳnh Như Ngọc 03/6/1998 Kinh Nữ Nghệ An
Tân Phú,Đồng

Phú, Bình Phước
12/12

Cử nhân Giáo

dục Mầm non

Giáo viên Mầm

non

Mẩm non

Tân Phú
Không Không 0961030698 Đạt Đat

13 Vũ Thị Thuỷ Tiên 09/7/1998 Kinh Nữ Hải Dương
Tân Tiến, Đồng
Phú, Bình Phước

12/12
Cao đăng Sư

phạm Mầm non

Giáo viên Mẩm

non

Mầm non

Tân Phú
Không

Anh văn A,

Tin học A
0358334343 Đạt Dat

14 Nguyễn Thị Thu Hiếu 28/12/1989 Kinh Nữ TT Huế
Tân Tiến, Đồng
Phú, Bình Phước

12/12
Cao đăng Su

phạm Mầm non

Giáo viên Mầm

non

Mầm non

Tân Hòa
Không

Anh văn В.

Tin học B
0968852870 Đạt Đạt

15 Hoàng Thị Nga 25/10/1986 Kinh Nữ Quảng Trị
Tân Phú, Đồng

Phú, Bình Phước
12/12

Cử nhân Giáo

dục Mẩm Non

Giáo viên Mẩm

non

Mầm non

Tân Hòa
Con thương binh

Anh văn В,

Tin học B
0369317839 Đạt Đat

16 Vũ Ngọc Phương Uyên 14/11/2001 Kinh Nữ Thái Bình
Tân Phú, Đồng
Phú, Bình Phước

12/12
Cao đẳng Su

phạm Mẩm non

Giáo viên Mầm

non

Mần non

Tân Hòa
Không Tỉn học А 0368557045 Đat Đat H.C

17 Nguyễn Thị Duyên 10/8/2000 Kinh Nữ Thanh Hoá Thuận Phú, Đồng
Phú, Bình Phước

12/12
Cao đẳng Su

phạm Mẩm non

Giáo viên Mầm

non

Mầm non

Tân Lợi
Không

Anh văn А;

Tin học A
0867077883 Đat Đat

18
Nguyễn Thị Thanh
Thảo

20/11/1995 Kinh Nữ Thái Bình Tân Phú, Đồng
Phú, Bình Phước

12/12
Cao đẳng Su

phạm Mầm non

Giáo viên Mầm

non

Mầm non

Tân Lợi
Không

Anh văn А,

Tin học A
0968757256 Đat Dat

T.E

19 Nguyễn Thị Hồng Sang 20/01/1984 Kinh Nữ Quảng Trị
Tân Xuân, Đồng

Xoài, Bình Phước
12/12

Cao đẳng Su
phạm Mẩm non

Giáo viên Mầm

non

Mẩm non

Tân Lợi
Không

Anh văn A,
Tin học A

0976002117 Đạt Đạt

20 Nguyễn Thị Như Hiền 20/11/2002 Kinh Nữ Thái Bình Tân Phú, Đồng
Phú, Bình Phước

12/12 Cao đẳng Sư
phạm Mẩm non

Giáo viên Mẩm

non

Mầm non

Tân Lợi
Không Tin học A 0968068920 Đạt Đạt

21 Phạm Thị Ngọc Luyến 30/8/1999 Kinh Nữ Thái Bình Tân Tiến, Đồng
Phú, Bình Phước

12/12 Cao đăng Sư
phạm Mẩm non

Giáo viên Mẩm
non

Mầm non

Tân Lợi
Không

Anh văn B,

Tin học B
0333692945 Đạt Đạt

22 Dương Thị Mận 03/02/1986 Kinh Nữ Nam Định Tân Phú, Đồng
Phú, Bình Phước

12/12
Cử nhân Giáo

dục Mầm non

Giáo viên Mầm

non

Mầm non
Tân Lợi

Không Tin học A 0962520595 Đạt Đạt

23 Đỉnh Thị Phương Thảo 15/10/1994 Kinh Nũ Thanh Hóa

Tân Thiện, TP

Đồng Xoài, Bình

Phước

12/12
Cử nhân Giáo

dục Mầm non

Giáo viên Mẩm

non

Mầm non

Tân Lợi
Không

Anh văn A

Tin học B
0988657379 Đạt Đat
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